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TRƯỜNG TIỂU  HỌC LẠC LONG

Stt Họ tên trẻ Ngày sinh Nữ Họ tên bố Họ tên mẹ Địa chỉ Ghi chú

1 Đào Thúy An 02/01/2019 x Đào Văn Quân Lê Thi Nguyệt Ngô Đồng

2 Nguyễn Bảo An 29/05/2019 Nguyễn Xuân Quang Phạm Thị Hào Phương Quất

3 Lê Nguyễn Hoài An 30/05/2019 x Lê Xuân Đặng Nguyễn Thị Thủy Phương Quất

4 Phạm Khánh An 08/01/2019 x Phạm Văn Hiển Tạ Thị Hạnh Vũ Thành

5 Lê Bảo An 15/07/2019 x Lê Văn Lợi Bùi Thị Liên Xuân Cầu

6 Đào Nguyễn Huyền Anh 03/08/2019 x Đào Hữu Khu Nguyễn Thị Hà Ngô Đồng

7 Nguyễn Quỳnh Anh 09/05/2019 x Nguyễn Văn Hải Hoàng Thị Hồng Kim Đậu

8 Trần Ngọc Anh 13/01/2019 x Trần Văn Quân Đinh Thị Huế Kim Đậu

9 Hoàng Lê Tuấn Anh 08/08/2019 Hoàng Văn Miện Lê Thị Sinh Phương Quất

10 Nguyễn Trung Anh 17/06/2019 Nguyễn Trung Kiên Đỗ Thị Liên Phương Quất

11 Nguyễn Cát Vy Anh 09/08/2019 x Nguyễn Văn Hồng Dương Thị Hạnh Phương Quất

12 Nguyễn Đức Anh 18/04/2019 Nguyễn Văn nghiêm Lê Thị Nghĩa Trần Xá

13 Trần Thị Hà Anh 23/04/2019 x Trần Văn Như Đào Thị Hương Trần Xá

14 Mạc Yến Anh 16/05/2019 x Mạc Văn Công Nguyễn Thị Đông Trần Xá

15 Phạm Bảo Tú Anh 08/02/2019 x Phạm Văn Tuấn Nguyễn Phương Thảo Vũ Thành

16 Phạm Bùi Đức Anh 17/5/2019 Phạm Văn Thiện Vũ Thành

17 Nguyễn Trâm Anh 23/01/2019 x Nguyễn Văn Ban Lê Thị Hoa Xuân Cầu

18 Nguyễn Nguyên Bảo '29/08/2019 Nguyễn Văn Thắng Nguyễn Thị Tuyết Ngô Đồng

19 Phạm Minh Bảo 26/12/2019 Phạm Văn Học Nguyễn Thị Thương Ngô Đồng

20 Nguyễn Gia Bảo 09/05/2019 Nguyễn Văn Hải Hoàng Thị Hồng Kim Đậu

21 Trương Nguyễn Gia Bảo 30/01/2019 Trương Văn Luật Nguyễn Thị Thanh Trần Xá

22 Lê Gia Bảo 13/12/2019 Lê Văn Huy Trần Thị Huệ Xuân Cầu

23 Đinh Quỳnh Chi 16/06/2019 x Đinh Văn Bình Nguyễn Thị Hiếu Vũ Thành Tạm trú

24 Đặng Quốc Cường 04/01/2019 Đặng Văn Long Nguyễn Thị Thuỷ Xuân Cầu

25 Nguyễn Hải Đăng 31/03/2019 Nguyễn Đại Hải Bùi Thị Ngoan Ngô Đồng

26 Nguyễn Hải Đăng 14/12/2019 Nguyễn Minh Thuân Nguyễn Thị Hiên Kim Đậu

27 Bùi Ngọc Diệp 04/11/2019 x Bùi Quang Anh Nguyễn Thị Nhung Phương Quất Tạm trú

28 Nguyễn Hải Đông 23/07/2019 Nguyễn Văn Sơn Nguyễn Thị Lệ Xuân Cầu

29 Nguyễn Đức Hải 17/03/2019 Nguyễn Văn Hùng Nguyễn Thị Ngọc Kim Đậu

30 Nguyễn Huy Hải 07/09/2019 Nguyễn Văn Luật Nguyễn Thị Bích Thảo Trần Xá

31 Nguyễn Quang Hải 11/12/2019 Nguyễn Văn Tới Hoàng Thị Phúc Xuân Cầu

32 Nguyễn Gia Hân 16/04/2019 x Nguyễn Văn Thắng Nguyễn Thị Thu Hiệp Hòa
Khẩu ông 

Hanh - NĐ

33 Lê Thị Ngọc Hân 05/05/2019 x Lê Đức Huy Nguyễn Thị Cúc Phương Quất
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34 Nguyễn Thị Bảo Hân 17/5/2019 x Nguyễn Văn Quyến Nguyễn Thị Hồng Vũ Thành 

35 Đỗ Gia Hân 30/10/2019 x Đỗ Văn Kha Vũ Thị Hà Vũ Thành 

36 Lê Gia Hân 15/08/2019 x Lê Văn Hưng Nguyễn Thị Hằng Xuân Cầu

37 Nguyễn Huy Hoàng 02/08/2019 Nguyễn Ngọc Thành Nguyễn Thị Thường Ngô Đồng

38 Phạm Quốc Hùng 18/12/2019 Phạm Văn Tuấn Nguyễn Thị Nhàn Kim Đậu

39 Nguyễn Trọng Huy 23/11/2019 Nguyễn Văn Hợp Đào Thị Hòa Ngô Đồng

40 Đặng Phước Huy 10/2/2019 Đặng Phước Toàn Nguyễn Thị thuỳ Kim Đậu

41 Hoàng Quỳnh Hương 5/9/2019 x Hoàng Đức Huỳnh Nguyễn Thị Khuyên Kim Đậu Tạm trú

42 Nguyễn Quốc Khánh 02/09/2019 Nguyễn Ngọc Nam Nguyễn Thị Liên Phương Quất

43 Vũ Ngọc Khánh 30/04/2019 x Vũ Văn Qúy Trần Thị Hương Thơm Phương Quất

44 Phạm Duy Khánh 15/03/2019 Phạm Văn Ngọc Nguyễn Thị Phương Vũ Thành

45 Phạm Gia Khánh 2/2/2019 Phạm Anh Công Nguyễn Thị Thanh Hải Xuân Cầu Tạm trú

46 Lê Anh Khoa 25/03/2019 Lê Văn Thanh Đào Thị Liên Phương Ngô Đồng

47 Nguyễn Minh Khôi 05/10/2019 Nguyễn Văn Hợp Trần Thị Thảo Xuân Cầu

48 Lê Minh Kiên 22/01/2019 Lê Minh Tấn Nguyễn Thị Vân Xuân Cầu

49 Mạc Tuấn Kiệt 26/07/2019 Mạc Văn Mạnh Phạm Thị Loan Trần Xá

50 Nguyễn Hải Lam 21/12/2019 Nguyễn Văn Hưng Phan Thị Hường Phương Quất

51 Huang Ngọc Lâm 07/10/2019 Huang Ching Hung Lê Thị Tuyết Phương Quất

52 Nguyễn Trần Nhật Linh 04/04/2019 x Nguyễn Văn Long Bùi Thị Lý Phương Quất

53 Nguyễn Gia Linh 06/12/2019 x Nguyễn Văn Chiến Vũ Thị Thanh Phương Quất

54 Nguyễn Gia Linh 08/11/2019 x Nguyễn Văn Viết Bùi Thị Trang Xuân Cầu

55 Lê Thị Phương Linh 16/04/2019 x Lê Văn Thắng Nguyễn Thị Chinh Xuân Cầu

56 Nguyễn Tiến Lộc 25/10/2019 Nguyễn Mạnh Hùng Trần Thị Giang Ngô Đồng

57 Nguyễn Thị Hương Ly 12/03/2019 x Nguyễn Văn Vi Nguyễn T Hương Liên Vũ Thành

58 Nguyễn Duy Mạnh 10/02/2019 Nguyễn Văn Thụ Phạm Thị Hương Kim Đậu

59 Đào Văn Minh 03/08/2019 Đào Văn Thao Lê Thị Tuyến Ngô Đồng

60 Phạm Hà Anh Minh 05/12/2019 Phạm Văn Vịnh Cà Thị Xôm Kim Đậu

61 Trần Bảo Minh 06/11/2019 Trần Văn Đắc Nguyễn Thị Anh Kim Đậu 

62 Nguyễn Quang Minh 24/12/2019 Nguyễn Văn Huy Nguyễn Thị Thu Hiền Phương Quất

63 Nguyễn Bảo Nam 02/11/2019 Nguyễn Quyết Cường Đào Thị Mai Ngô Đồng

64 Nguyễn Bảo Ngọc 06/02/2019 x Nguyễn Minh Tuấn Lê Thị Liên Phương Quất

65 Trương Lan Ngọc 04/06/2019 x Trương Công Hưng Lý Thị Chân Phương Quất

66 Trương Bảo Ngọc 20/04/2019 x Trương Quang Đạo Hoàng Thị Phượng Trần Xá

67 Nguyễn Yến Nhi 06/02/2019 x Nguyễn Minh Tuấn Lê Thị Liên Phương Quất

68 Lê Linh Nhi 10/01/2019 x Lê Thanh Dung Nguyễn Thị Thảo Xuân Cầu

69 Nguyễn Thanh Phong 08/02/2019 Nguyễn Văn Bình Đào Thị Dung Ngô Đồng

70 Nguyễn Hải Phong 27/02/2019 Nguyễn Xuân Hà Tiêu Thị Hà My Trần Xá

71 Nguyễn Đức Phúc 15/05/2019 Nguyễn Văn Đức Nguyễn Thị Huyền Phương Quất

72 Nguyễn Minh Phúc 14/10/2019 Nguyễn Văn Tiềm Lê Thị Đào Vũ Thành

73 Phạm Thảo Phương 16/11/2019 x Phạm Văn Kiên Nguyễn Thị Duyên Kim Đậu



74 Bùi Phạm Ngân Phương 24/07/2019 x Bùi Văn Thông Phạm Thị Phượng Xuân Cầu

75 Nguyễn Đào Minh Quân 21/09/2019 Nguyễn Công Tuấn Đào Thị Hân Ngô Đồng

76 Nguyễn Minh Quân 12/11/2019 Nguyễn Hồng Quang Đinh Thị Dung Ngô Đồng

77 Nguyễn Trần Trúc Quỳnh 29/6/2019 x Nguyễn Văn Tuấn Trần Thị Thu Phương Quất

78 Trương Thị Ngọc Quỳnh 12/03/2019 x Trương Văn Đạt Nguyễn Thị Thu Hương Trần Xá

79 Trần Chí Thanh 04/12/2019 Trần Văn Bình Phạm Thị Phương Kim Đậu

80 Phạm Nhật Thành 07/10/2019 Phạm Xuân Lập Bùi Thu Huyền Vũ Thành 

81 Đào Anh Thư 10/10/2019 x Đào Văn Ninh Mạc Thị Phượng Ngô Đồng

82 Lê Anh Thư 28/02/2019 x Lê Văn Dũng Nguyễn Thị Hà Xuân Cầu

83 Nguyễn Thanh Thư 13/11/2019 x Nguyễn Văn Hiến Nguyễn Thị Oanh Xuân Cầu

84 Nguyễn Thị Thanh Thư 11/09/2019 x Nguyễn Văn Học Nguyễn Thị Hạnh Xuân Cầu

85 Phạm Thuỳ Tiên 10/05/2019 x Phạm Văn Thắng Bùi Thị Bình Kim Đậu

86 Nguyễn Phương Trang 18/10/2019 x Nguyễn Văn Thành Điêu Thị Hiền Phương Quất

87 Nguyễn Xuân Trường 01/05/2019 Nguyễn Văn Lập Nguyễn Thị Hương Ngô Đồng

88 Bùi Gia Tứ 4/22/2019 Bùi Văn Nam Nguyễn Thị Thành Kim Đậu

89 Nguyễn Hoàng Việt 20/8/2019 Nguyễn  Văn Tú Hoàng Thị Phiên Phương Quất

90 Ngô Minh Vũ 19/08/2019 Ngô Minh Luyện Nguyễn Thị Tình Kim Đậu

91 Phạm Lê Hoàng Vũ 16/02/2019 Phạm Văn Minh Lê Thị Hoa Vũ Thành

92 Đào Hải Yến 09/10/2019 x Đào Văn Luân Hoàng Thị Tâm Ngô Đồng

 Tổng số học sinh : 92 học sinh Lạc Long, ngày 14 tháng 6 năm 2025




